
THU NSNN THU NSNN THU NSX

A B 1 3 6 = 4/2

Tổng số thu 7.899.852.285 8.095.114.000 91,52

I Các khoản thu 100% 135.500.000 47.000.000 34,69

1 Phí, lệ phí 10.000.000 11.000.000 110,00

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 119.000.000 30.000.000 25,21

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

5 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định

7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 

8 Thu khác 2.500.000 6.000.000 240,00

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 457.656.885 2.098.000.000 649,45

1 Các khoản thu phân chia 24.122.380 30.000.000 120,74

11 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

12 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

13 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 2.900.000 0,00

14 Lệ phí trước bạ nhà, đất 21.222.380 30.000.000 141,36

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 433.534.505 2.068.000.000 732,86

21 Thu tiền sử dụng đất 114.475.500 2.000.000.000 1747,10

22 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 7.798.065 8.000.000 102,59

23 Thuế tài nguyên

24 Thuế giá trị gia tăng+ thuế TNDN 311.260.940 60.000.000 29,11

25 Thuế thu nhập cá nhân

26 Thuế tiêu thụ đặc biệt

Cấp phép khai thác khoáng sản

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

72.146.189 21.000.000 19,28

51.513.975 900.000.000 1747,10

2.339.420 2.400.000 102,59

16.977.904 24.000.000 141,36

125.999.584 923.400.000 477,01

2.900.000 0,00

19.877.904 24.000.000 124,37

2.500.000 6.000.000 240,00

145.877.488 947.400.000 458,42

119.000.000 30.000.000 25,21

135.500.000 47.000.000 34,69

10.000.000 11.000.000 110,00

2 4 5 = 3/1

7.588.072.888 6.944.514.000 102,47
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Đơn vị: đồng



THU NSNN THU NSNN THU NSX

A B 1 3 6 = 4/2

IV Thu chuyển nguồn 198.027.000

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.108.668.400 5.950.114.000 83,70

Bổ sung cân đối ngân sách 4.407.476.000 5.950.114.000 135,00

Bổ sung có mục tiêu 2.701.192.400

4.407.476.000 5.950.114.000 135,00

2.701.192.400

7.108.668.400 5.950.114.000 83,70

2 4 5 = 3/1

198.027.000
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